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CẤU TRÚC MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA MÔN TOÁN 7 
I. ĐẠI SỐ

Chương I: SỐ HỮU TỈ - SỐ THỰC

	Cấp độ 

   nhận thức

Nội dung
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	Các phép toán trên số hữu tỉ
	Nhận biết

được một số là số hữu tỉ  hay

không là hữu  tỉ
	
	
	Nắm được thứ tự để thực hiện các phép tính trong Q.Vận dụng các tính chất giao hoán để tính phép tính
	Nắm chắc qui tắc chuyển vế,  phép tính lũy thừa và GTTĐ để giải bài toán tìm x
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	C1,2,3,6,7,8

1,5

15%
	
	
	C9(a,b)

2

20%
	C10(a,b)

1,5

15%
	
	7,3

5

50%

	Tỉ lệ thức

Dãy tỉ số bằng nhau
	
	
	
	Biết được tính chất của tỉ lệ thức và biết lập tỉ lệ thức từ đẳng thức của 2 tích
	Biết vận dụng tính chất của tỉ lệ thức và tính chất của dãy tỉ số bằng nhau để giải bài toán
	
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	
	
	
	C10(c)

1

10%
	C11

1,5

15%
	
	1,3

2,5

25%

	Số thực, số vô tỉ, số thập phân
	Biết làm tròn một số theo yêu cầu đã cho. Nhớ được căn bặc hai của một số không âm.
	
	
	Biết thực hiện các phép tính chứa căn bậc hai.
	
	Biết vận dụng kiến thức đã học để giải bài toán tìm giá trị lớn nhất của biểu thức
	

	Số câu

Số điểm

Tỉ lệ %
	C4,5

0,5

5 %
	
	
	C9(c)

1

10%
	
	C12

1

10%
	3,4

2,5

25%

	Tổng số câu

Tổng số điểm  

Tỉ lệ %
	8

2

20%
	
	
	1,3

4

40%
	1,6

3

30%
	1

1

10%
	12

10

100%
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( Thời gian làm bài 45 phút )




I.Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vào chữ cái câu trả lời mà em chọn.

Câu 1. Số nào dưới đây không là số hữu tỉ?

A) -7                      B) 1
[image: image1.wmf]1
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              C) 0,3(12)            D) 1,1234567891011…

Câu 2. Chọn câu sai:
A) 
[image: image2.wmf]33
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[image: image3.wmf]44
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   C) 
[image: image4.wmf]0,1230,123

+=-

                   D) 
[image: image5.wmf]0,1230,123
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Câu 3. Chọn câu đúng:            Kết quả của phép tính 
[image: image6.wmf]æö
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A) 1                         B) -15                              C) -1                          D)  5

Câu 4 Làm tròn số 1,561999 đến chữ số thập phân thứ hai được kết quả là:

A) 1,00                          B) 1,65                        C) 1,57                       D) 1,56      

Câu 5. Câu nào sau đây là đúng? 
[image: image7.wmf]25
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A) 
[image: image8.wmf]±

 5                                           B)   -5.

C)  5                                              D)  15 .            

Câu 6.  
[image: image9.wmf]5
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    Kết quả là:    

A)  
[image: image10.wmf]3
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B )  
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C)   
[image: image12.wmf]2
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D)  23

Câu 7:                    
[image: image13.wmf]÷
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  Kết quả là:

A) 
[image: image14.wmf]20
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B) 
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  C) 
[image: image16.wmf]20
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D) 
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Câu 8:                    
[image: image18.wmf]÷
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 Kết quả là: 

A ) 
[image: image19.wmf]4
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B)  
[image: image20.wmf]2
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C)   
[image: image21.wmf]3
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D)  
[image: image22.wmf]5
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II.Tự luận
Câu 9 (3,0 điểm):    Thực hiện phép tính ( Tính nhanh nếu có thể):

a) 
[image: image23.wmf]83725
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c ) 
[image: image25.wmf]2012
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Câu 10 (2,5điểm): Tìm x  biết:           

     a) [image: image26.wmf]7
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             b) |2x – 1,4| = 3,6        c)  
[image: image27.wmf](
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Câu 11(1,5điểm). 

Lớp 7B có hai tổ tham gia thu gom giấy vụn làm kế hoạch nhỏ. Số kilôgam giấy vụn thu gom được của hai tổ tỉ lệ với 4; 5. Tổ I thu được ít hơn tổ II là 7,5kg giấy vụn. Hỏi mỗi tổ thu gom được bao nhiêu kilôgam giấy vụn?
Câu 12 (1,0 điểm). Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức:    
[image: image28.wmf](
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------------------------ Hết------------------------
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I. TRẮC NGHIỆM (2điểm)         Mỗi câu đúng được (0,25điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	C
	A
	D
	C
	C
	B
	A


II.Tự luận ( 8 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	9

( 3,0điểm)


	a) 
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	    c ) 
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(2,5điểm)
	Tìm x  biết:           

  a) [image: image40.wmf]7
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	  b) |2x – 1,4| =  3,6        

  TH 1: 2x – 1,4 = 3,6 

             2x          = 3,6 + 1,4

                x          = 2,5

    TH 2:            2x – 1,4 = -3,6                    

                          2x          = -3,6 + 1,4

                             x         = -1,1

Vậy x = 2,5 hoặc x = -1,1
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0,25

0,25



	
	  c)  
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	11
(1,5 điểm)
	Gọi số kg của tổ I; II thu gom được lần lượt là x; y (kg)
(x,y 
[image: image47.wmf]f

 0)
               x,y tỉ lệ với 4,5

           Ta có
[image: image48.wmf]45
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và y - x = 7,5
Tính được: x = 30 ; y = 37,5 
Vậy tổ I thu được 30 kg

         tổ II thu được 37,5 kg
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(1,0 điểm)
	Ta có
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Dấu “ =” xảy ra khi x = 3,5
Suy ra 
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Vậy Max A = 
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* Chú ý: Học sinh có cách giải khác đúng vẫn cho điểm tối đa.
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